
ĐỀ CƯƠNG MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT _KHỐI 10: 

I. LÝ THUYẾT: (6-7 ĐIỂM). 

BÀI 15: TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

Câu 1. Trình bày chức năng của Tòa án nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam: 

Trả lời: 

Tòa án nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa 

xã hôi chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp . 

Tòa án nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các chức năng cơ bản sau: 

Chức năng chính của Tòa án nhân dân là xét xử.  

Nhân danh nước CHXHCNVN xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình,... theo quy 

định của pháp luật. 

Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. 

Câu 2: Trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

Trả lời: 

- Toà án bao gồm Toà án nhân dân và Toà án quân sự. 

- Cơ cấu tổ chức:  

+ Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao: Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Bộ 

máy giúp việc, Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

+ Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân cấp cao: Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao, Toà 

hình sự, Toà dân sự, Toà hành chính, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà gia đình và người chưa thành 

niên, trách khác theo quy định của pháp luật. Bộ máy giúp việc. 

+ Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân cấp tỉnh và tương đương: Uỷ ban Thẩm phán, Tòa hình sự, 

Toà dân sự, Toà hành chính, chưa thành niên, các Toà chuyên trách khác theo quy định của pháp 

luật, Bộ máy giúp việc 

+ Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh và tương đương: có thể có 

Toà hình sự, Toà dân sự, Toà gia đình và người chưa thành niên, Toà xử lí hành chính, các toà 

chuyên pháp luật và bộ máy giúp việc. 

- Toà án nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất, có sự phản công, phân cấp 

quản lí. 

Câu 3. Trình bày chức năng của Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam: 

Trả lời: 



- Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 

Thực hành quyền công tố : Là hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để 

thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy 

tố, xét xử vụ án hình sự.  

Kiểm sát hoạt động tư pháp: Là hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp 

của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện 

ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt 

quá trình giải quyết vụ án hình sự  

BÀI 16: CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Câu 4: Trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân? 

Trả lời: 

- Uỷ ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Uỷ viên và cơ quan chuyên môn thuộc dân tổ 

chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Uỷ ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể. Uỷ ban nhân dân họp thường kì mỗi tháng 1 lần 

và họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Uỷ ban nhân dân quyết 

định các vấn đề tại phiên họp bằng hình thức biểu quyết. 

Câu 5: Trình bày trách nhiệm của công dân trong bảo vệ, xây dựng Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân? 

Trả lời: 

Là công dân, mỗi chúng ta cần tích cực bảo vệ, tham gia xây dựng chính quyền địa phương bằng 

những việc làm thiết thực: 

- Tuân thủ pháp luật của Nhà nước và các văn bản quản lí của chính quyền địa phương về an ninh, 

trật tự, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, môi trường,... 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân ở địa phương mình  

- Có ý thức tham gia vào công việc quản lí nhà nước ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.  

- Tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tham gia bảo vệ, xây dựng và hoàn thiện chính quyền 

địa phương; đấu tranh phê phán các hành vi chống phá nhà nước ở địa phương  

BÀI 17: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG 

Câu 6: Khái niệm pháp luật? Cho ví dụ? 

- Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành 

và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. 

Ví dụ: Luật HN_GĐ, Luật Bảo vệ môi trường.... 

Câu 7: Trình bày vai trò của pháp luật trong đời sống 



+ Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội: Pháp luật điều chỉnh các trật tự, đảm bảo 

sự phát triển bền vững của xã hội; đồng thời là cơ sở pháp lí cho hoạt động của Nhà nước. 

+ Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình: 

Pháp luật xác lập, ghi nhận các quyền của công dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo cơ sở 

pháp lí để thực hiện. 

II. BÀI TẬP (3-4 ĐIỂM). 

HẾT 


